
STATUTE  OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 

CHAPTER II 

COMPETENCE OF THE COURT 

Article 34 

1. Only states may be parties in cases before the Court. 

2. The Court, subject to and in conformity with its Rules, may request of public international organizations information 

relevant to cases before it, and shall receive such information presented by such organizations on their own initiative. 

3. Whenever the construction of the constituent instrument of a public international organization or of an international 

convention adopted thereunder is in question in a case before the Court, the Registrar shall so notify the public 

international organization concerned and shall communicate to it copies of all the written proceedings. 

Article 35 

1. The Court shall be open to the states parties to the present Statute. 

2. The conditions under which the Court shall be open to other states shall, subject to the special provisions contained in 

treaties in force, be laid down by the Security Council, but in no case shall such conditions place the parties in a position 

of inequality before the Court. 

3. When a state which is not a Member of the United Nations is a party to a case, the Court shall fix the amount which that 

party is to contribute towards the expenses of the Court. This provision shall not apply if such state is bearing a share of 

the expenses of the Court 

 

 

CHUYỂN DỊCH: 

Chương 2. 

QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN 

Điều 34. 

1. Chỉ các quốc gia mới là các bên trong các vụ tranh chấp được Tòa án giải quyết. 

2. Với các điều kiện của bản quy chế này, Tòa án có thể được hỏi các tổ chức quốc tế công khai về những tin 
tức có liên quan đến vụ tranh chấp mà Tòa án đang xem xét, cũng như thu nhập các tin tức cần thiết được tổ 
chức đó chuyển đến theo sáng kiến riêng của họ. 

3. Khi có một vụ tranh chấp đang được Tòa án giải quyết. Tòa án phải giải thích văn kiện pháp lý cho một tổ 
chức quốc tế nào đó hay một điều ước quốc tế đã công nhận hiệu lực của văn bản đó. Thư ký Tòa án thông 
báo và gửi cho tổ chức quốc tế đó bản sao tất cả các hồ sơ giấy tờ đó. 

Điều 35. 

1. Tòa án giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia là thành viên của quy chế này. 

2. Các điều kiện Tòa án giải quyết tranh chấp đối với các quốc gia khác sẽ do Hội đồng bảo an quy định theo 
các điều khoản cụ thể từ các điều ước quốc tế hiện hành. Các điều kiện này trong mọi trường hợp không 
được để các bên ở vị trí bất bình đẳng trước Tòa án. 

3. Khi có một quốc gia không phải là thành viên của Liên hiệp quốc nhưng lại là một bên trong một vụ tranh 
chấp thì Tòa án quy định số tiền mà bên đó phải đóng góp vào việc chi phí của Tòa án. Quyết định này không 
áp dụng nếu như quốc gia đó đã tham gia vào việc chi phí của Tòa án. 


